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Điều tra thực thể về khắc phục các vấn đề trong gia 

đình hôn nhân quốc tế tại Hàn Quốc

Gửi tới các bạn lập gia đình xa quê hương,

Xin chân trọng kính chào!

Lần này, Viện bảo vệ sức khỏe con người cùng với viện nghiên cứu nguồn nhân 

lực tương lai (do ông Seol Dong-Hoon, giáo sư trường Đại Học Jeonbuk, phụ trách) 

để điều tra về thực thể cuộc sống sinh hoạt và những yêu cầu khắc phục những vấn 

để trong gia đình của người phụ nữ nước ngoài lấy chồng và đang sinh sống tại Hàn 

Quốc. 

Với mục đích tìm hiểu để có những nghiên cứu khác phục những vấn đề như  

khó khăn vì bất đồng ngôn ngữ và sự khác biệt văn hóa sinh hoạt, giữ quốc tịch 

nước ngoài cho tới khi tự nguyện gia nhập quốc tịch Hàn Quốc, vân vân...Vì vậy, 

nội dung chính của bản điều tra này tập trung vào đời sống sinh hoạt thường 

ngày của người phụ nữ nước ngoài cùng với người chồng Hàn Quốc về trong mọi 

vấn đề từ qquá trình tiến đến hôn lễ, qquá trình nhập qquốc, ccuộc sống hôn 

nhân, việc làm qquen với đời sống nới đất khách qquê người, vân vân...

Mong rằng câu trả lời của bạn chỉ là ý của mình bạn chứ không có sự thảo 

luận với người khác. Những câu trả lời của bạn sẽ được tổng kết lên thành số 

liệu trong tài liệu thống kê nên hoàn toàn được bảo mật. Bạn không phải lo lắng 

vể điều này mà trả lời giúp cho toàn bộ các câu hỏi từ đầu tới cuối. Cầm tập câu 

hỏi này có thể bạn sẽ không khỏi nghĩ sao nhiều thế xong thực tế số lượng câu 

hỏi không nhiều lắm. Để trả lời hết số câu hỏi này bạn sẽ mất khoảng 40 phút. 

Thay mặt cho tổ nghiên cứu, tôi xin gửi tới bạn lời cám ơn chân thành đã bớt 

chút thời gian bận rộn giành cho chúng tôi. 

Tháng 5 năm 2005

Viện bảo vệ sức khỏe con người

www.mohw.go.kr

427-721) Số 1, Jungang dong, Kwacheon city, Kyung Gee

Cách trả lời: Điền ✔ vào chỗ ‘__’ ; điền chữ số vào ô vuông ‘□’; ghi bằng chữ 

vào trong ngoặc đơn ‘(  )’. Với những câu hỏi khó, ghi lại những suy nghĩ nào 

xuất hiện đầu tiên trong đầu bạn.

Những thắc mắc về bản điều tra này xin liên hệ theo địa chị liên lạc dưới đây:

Địa chỉ : 137-880) Viện nghiên cứu nguồn nhân lực tương lai, tầng 4, building 

Kangwoo 1660-6, Seocho dong, Seoul.

Điện thoại : (02) 3471-9381～3              Fax : (02) 3471-9384
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※ Dù hiện tại bạn có đang không chung sống với người chồng Hàn Qquốc, cũng 

mong bạn nhớ lại về những thời gian bạn đã chung sống với chồng mình để trả 

lời cho những câu hỏi dưới đây.

A. Cuộc hôn nhân quốc tế và quá trình nhập quốc

1. Bạn đã đến Hàn Quốc lần đầu tiên là từ khi nào?

năm    tháng

2. Bạn đến Hàn Qquốc lần đầu tiên với lý do gì?

__ (1) Kết hôn __ (2) Tu nghiệp

__ (3) Thăm người thân __ (4) Công ty bạn đang làm cử sang 

__ (5) Công việc kinh doanh của cá nhân __ (6) Lý do khác(                  )

3. Hiện tại bạn đang sống với ai? Đánh dấu ✔ vào tất cả những người đang sống cùng 

bạn

__ (0) Một mình 

__ (1) Chồng __ (2) (các) Con

__ (3) Bố chồng __ (4) Mẹ chồng

__ (5) Bố đẻ __ (6) Mẹ đẻ

__ (7) Anh chị em chồng __ (8) Anh chị em ruột 

__ (9) Người thân của chồng __ (10) Người thân của bản thân

__ (11) Bạn hoặc người qquen __ (12) Khác (                    )

4 Tình trạng hôn nhân hiện tại của bạn?

__ (1) Đã kết hôn __ (2) Ly thân 

__ (3) Ly hôn __ (4) Chung sống ngoài hôn nhân

__ (5) Chồng chết

5. Bạn đã gặp chồng bạn trong hoàn cảnh như thế này? 

__ (1) Qua giới thiệu của anh em, bố mẹ __ (2) Qua giới thiệu của người thân

__ (3) Qua giới thiệu của bạn bè __ (4) Qua giới thiệu của người quen lâu năm

__ (5) Qua trung tâm môi giới __ (6) Qua giới thiệu của cơ quan hành chính

__ (7) Qua tập thể tôn giáo __ (8) Gặp gỡ trực tiếp

__ (9) Trường hợp khác (                    )

6. Bạn hay chồng đã có phải trả tiền cho việc giới thiệu hai người với nhau không?

__ (1) Không ai phải trả tiền    __ (2) Chỉ tôi trả tiền

__ (3) Chỉ chồng trả tiền __ (4) Cả tôi và chồng đều phải trả tiền

__ (5) Không biết 
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7. Bạn kết hôn vào khi nào?

A. Ngày kết hôn tại Việt Nam :   năm    tháng

B. Ngày kết hôn tại Hàn Quốc :   năm    tháng

8. Bạn đã gặp chồng bao nhiêu lần trước khi kết hôn?

__ (0) không lần nào

__ (1) 1～2 lần __ (2) 3～4 lần

__ (3) 5～9 lần __ (4) hơn 10 lần

9. Hôn lễ lần này với người Hàn Quốc đối với bạn là lần thứ mấy?

__ (1) Lần đầu __ (2) Lần thứ 2

__ (3) Lần thứ 3 __ (4) Sau lần thứ 4

10. Hôn lễ lần này đối với chồng bạn là lần thứ mấy?

__ (1) Lần đầu __ (2) Lần thứ 2

__ (3) Lần thứ 3 __ (4) Sau lần thứ 4

11. Lý do khiến bạn quyết định kết hôn với người Hàn Qquốc?Nếu trong những câu trả 

lời sau, có từ 2 câu trả lời, xin bạn chọn câu trả lời bạn cho là quan trọng hơn cả.

__ (1) Muốn sống ở Hàn Quốc, nơi có nền kinh tế phát triển hơn.

__ (2) Làm nguồn chi viện kinh tế cho gia đình tại Việt Nam.

__ (3) Muốn thoát ra khỏi Việt Nam bằng bất cứ giá nào

__ (4) Để kiếm việc làm tại Hàn Quốc

__ (5) Do yêu cầu, gợi ý của gia đình 

__ (6) Do tình cảm sâu đậm với người chồng hiện tại 

__ (7) Do lý do về trong tôn giáo

__ (8) Lý do khác (                    )

12. Những điều bạn nghe nói về chồng trước hôn nhân và thực tế sau khi hôn nhân có 

khác nhau không?

__ (1) Đúng y như những gì bạn đã nghe __ (2) Cũng khá giống

__ (3) Bình thường __ (4) Không được giống lắm

__ (5) Hoàn toàn không giống chút nào

12-1. Sự khác nhau giữa những gì bạn nghe về chồng và thực tế người chồng của 

bạn khác nhau như thế nào? Chọn tất cả các câu trả lời bạn cho là đúng.

__ (1) Quan hệ của gia đình chồng __ (2) Tài sản của chồng

__ (3) Nghhề nghiệp của chồng __ (4) Học lực của chồng

__ (5) Thu nhập của chồng __ (6) Tình trạng sức khỏe của chồng

__ (7) Tính cách của chồng __ (8) Những điều khác (                    )
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13. Bạn đã có biết ai trong những người sau đây đang sống tại Hàn Qquốc trước khi 

bạn đặt chân đến Hàn Qquốc? Đánh dấu vào tất cả câu trẩ lời thích hợp

__ (0) Không có ai

__ (1) Bố mẹ đẻ __ (2) Anh(chị) em hay vợ(chồng) của anh(chị)

__ (3) Người thân __ (4) Bạn bè, đồng nghiệp.

__ (5) Người quen    __ (6) Người khác(                    )

14. Thu nhập của gia đình bạn so với những gia đình khác như thế nào?

__ (1) Rất thấp so với trung bình __ (2) Hơi thấp so với mức trung bình

__ (3) Bình thường __ (4) Hơi cao hơn so với mức trung bình

__ (5) Cao hơn nhiều so với trung bình

15. Trong gia đình Bạn tại Việt Nam thì ai là người chịu trách nhiệm chính cho kinh tế 

gia đình? (chỉ lựa chọn 1 người)

__ (1) Tôi __ (2) Bố Mẹ

__ (3) Anh chị em hoặc chồng __ (4) Người thân

__ (5) Người khác (                    )

16. Dưới đây là danh sách các nghề nghiệp chủ yếu. Nghề nghiệp của bạn và của 

người thân trong gia đình bạn là gì? Nếu không có tên nghề nghiệp chính xác như 

tên nghề nghiệp của câu trả lời thì bạn hãy chọn nghề nào có tính chất tương 

đương nhất. Hãy điền số vào những ô sau đây

A. Nghề nghiệp bố :
  

B. Nghề của bản thân tại VN :

C. Nghề đầu tiên của bản 

thân tại Hàn Quốc :   

D. Nghề hiện tại của bản 

thân tại Hàn Quốc:

E. Nghề nghiệp hiện tại của 

người chồng Hàn Quốc:

(1) Luật sư

(3) Doanh nhân

(5) Kinh doanh tư nhân

(7) Giáo viên

(9) Thư ký

(11) Nhân viên văn phòng

(13) Trưởng phòng, trưởng bán

(15) Sửa chữa máy móc, ô tô

(17) Bảo vệ

(19) Vệ sỹ, cận vệ

(21) Người ở, người giúp việc.

(23) Trung tâm môi giới kết hôn

(25) Lái xe

(27) Công nhân xây dựng

(29) Nội trợ

(2) Kỹ sư kỹ thuất

(4) Quản lý doanh nghiệp

(6) Cán bộ tổ hợp lao đống

(8) Công ty bảo hiểm

(10) Người bán hàng

(12) Nhân viên học việc

(14) Công nhân lão luyện

(16) Công nhân phân xưởng

(18) Tiếp khách trong nhà hàng

(20) Đầu bếp nhà hàng

(22) Y tá

(24) Làm nghệ thuật (ca sỹ, họac sỹ,..)

(26) Nghề nông, ngư nghiệp

(28) Học sinh, sinh viên

(30) Thất nghiệp
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17. Nếu bạn đang cố công việc kiếm sống thì thời gian làm việc trong một tuần của 

bạn là bao nhiêu?

__ (0) Thất nghiệp (☞ Chuyển sang 17-7))      

__ (1) Đang làm việc ☞
 giờ/tuần

17-1. Chồng bạn nghĩ thế nào về việc bạn làm việc kiếm tiền thế này?

__ (1) Hoàn toàn ủng hộ __ (2) Cũng ủng hộ

__ (3) Không ủng hộ cũng không phản đối

__ (4) Cũng hơi phản đối

__ (5) Phản đối kịch liệt

17-2. Lý do quan trọng nhất khiến bạn đi làm kiếm tiền là gì?

__ (1) Kiếm sống cho gia đình __ (2) Kiếm tiền học phí cho con

__ (3) Để dành khi về già __ (4) Phụ thêm phí sinh hoạt gia đình

__ (5) Phát triển bản thân __ (6) Gửi tiền cho gia đình ở Việt Nam

__ (7) Ngồi không dảnh dang lãng phí thời gian

__ (8) Lý do khác(                    )

17-3. Đi làm thế này, điều gì khiến bạn thấy khó khăn nhất?

__ (1) Việc chăm sóc, dạy bảo con __ (2) Việc nhà

__ (3) Thời gian làm việc quá nhiều __ (4) Mệt mỏi vì công việc nhiều

__ (5) Lương quá ít  __ (6) Những bất đồng với đồng nghiệp

__ (7) Khó khăn trong bất đồng ngôn ngữ

__ (8) Bị phân biệt đối xử vì là người nước ngoài

__ (9) Lý do khác(                    )

17-4. Tiền bạn làm được do ai quản lý?

__ (1) Tôi __ (2) Chồng

__ (3) Chung cả hai vợ chồng __ (4) Bố mẹ chồng

__ (5) Bố mẹ tôi __ (6) Người khác(                    )

17-5. Tiền chồng ban kiếm được do ai quản lý?

__ (1) Tôi __ (2) Chồng

__ (3) Chung cả hai vợ chồng __ (4) Bố mẹ chồng

__ (5) Bố mẹ tôi __ (6) Người khác(                    )

    

17-6. Bạn dự định sẽ vẫn tiếp tục làm việc kiếm tiền?

__ (1) Đúng thế __ (2) Không
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17-7. (Nếu giờ bạn đang thất nghiệp) Bạn có muốn có xin việc làm trong tương lai 

không? Mặc dù bạn muốn đi làm nhưng hiện tại, bạn không thể đi làm được, 

lý do tại sao? 

__ (0) Không muốn đi làm

__ (1) Không tìm được việc phù hợp __ (2) Dạy dỗ con cái           

__ (3) Không có người chăm sóc việc nhà __ (4) Gia đình chồng phản đối 

__ (5) Tiếng Hàn còn kém __ (6) Lý do khác (                 )

18. Trong số những người thân của bạn hay của chồng, có ai có những nghề nghiệp sau 

đây không? Hãy đánh dấu ✔ vào tất cả sự lựa chọn thích hợp

__ (1) Luật sư __ (2) Kỹ sư kỹ thuất

__ (3) Doanh nhân __ (4) Quản lý doanh nghiệp

__ (5) Kinh doanh tư nhân                  __ (6) Cán bộ tổ hợp lao đống

__ (7) Giáo viên                             __ (8) Công ty bảo hiểm

__ (9) Thư ký                                __ (10) Người bán hàng

__ (11) Nhân viên văn phòng                 __ (12) Nhân viên học việc

__ (13) Trưởng phòng, trưởng bán             __ (14) Công nhân lão luyện

__ (15) Sửa chữa máy móc, ô tô              __ (16) Công nhân phân xưởng

__ (17) Bảo vệ                               __ (18) Tiếp khách trong nhà hàng

__ (19) Vệ sỹ, cận vệ                         __ (20) Công nhân xây dựng

__ (21) Nghề nông, ngư nghiệp

B. Thực trạng cuộc sống hôn nhân

1. Bạn và chồng giao tiếp bằng thứ ngôn ngữ gì? Đánh dấu ✔ vào tất cả sự lựa chọn

__ (1) Tiếng Hàn __ (2) Tiếng Anh

__ (3) Tiếng Việt __ (4) Không hay nói chuyện

2. Năng lực tiếng của bạn và chồng bạn như thế nào?

Rất tốt Tốt Bình thường Kém Rất kém

Năng lực 

tiếng Hàn 

của bạn

A. Nói (1) (2) (3) (4) (5)

B. Nghe (1) (2) (3) (4) (5)

C. Đọc (1) (2) (3) (4) (5)

D. Viết (1) (2) (3) (4) (5)

Năng lực 

tiếng Việt 

của chồng 

bạn

E. Nói (1) (2) (3) (4) (5)

F. Nghe (1) (2) (3) (4) (5)

G. Đọc (1) (2) (3) (4) (5)

H. Viết (1) (2) (3) (4) (5)
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3. Gia đình bạn có những thời gian nghỉ ngơi như sau thường xuyên như thế nào?

Gần như 

không bao 

giờ

1~2lần/năm
1~2lần/

6tháng

1~2lần/

tháng
1~2lần/

tuần 

A. Gia đình đi ăn cơm 

ngoài
(1) (2) (3) (4) (5)

B. Tụ họp cả gia đình (1) (2) (3) (4) (5)

C. Sinh hoạt văn hóa 

như xem phim,v.v...
(1) (2) (3) (4) (5)

D. Đi du lịch cả gia 

đình
(1) (2) (3) (4) (5)

4. Sau đây là những tư tưởng về giá trị gia đình. Bạn nghĩ như thế nào?

Hoàn 
toàn 

không
đồng ý

Không 
đồng ý 

lắm

Bình 
thường

Đồng 
ý

Hoàn 
toàn 
đòng ý

A. Khi chọn chồng, hơn với cho bản thân, bạn 

xem người đó có phù hợp với gia đình mình  

không?

(1) (2) (3) (4) (5)

B. Trong bất kể hoàn cảnh nào, lời nói của 

người cha vẫn là hơn cả. 
(1) (2) (3) (4) (5)

C. Trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ già cả của 

cả con trai và con gái.
(1) (2) (3) (4) (5)

D. Là người con gái đi lấy chồng, khi cả hai bên 

gia đình đều có công việc thì công việc nhà 

chồng bao giờ cũng phải trước. 

(1) (2) (3) (4) (5)

E. Về chuyện tiền bạc riêng của vợ, chồng cũng 

nên rõ ràng.
(1) (2) (3) (4) (5)

F. Vì con cái mà không nên ly hôn thì tốt. (1) (2) (3) (4) (5)

G. Việc người chồng cũng cùng sắn tay vào công 

việc nhà là việc đương nhiên. 
(1) (2) (3) (4) (5)

5. Sau đây là những câu hỏi về sự mãn nguyện của bạn về cuộc sống vợ chồng. Bạn có 

được mãn nguyện không, hay đầy bất mãn?

Rất bất 

mãn
Bất mãn

Bình 

thường

Thỏa 

mãn

Rất thỏa 

mãn

A. Mức độ tin cậy của chồng đối với bạn (1) (2) (3) (4) (5)

B. Sự thân thiết giữa hai vợ chồng (1) (2) (3) (4) (5)

C. Sinh hoạt tình dục của vợ chồng (1) (2) (3) (4) (5)

D. Sự giúp đỡ việc nhà của chồng (1) (2) (3) (4) (5)

E. Cách tiêu tiền của chồng (1) (2) (3) (4) (5)

F. Mức độ nói chuyện của hai vợ chồng (1) (2) (3) (4) (5)

G. Mức độ hoạt động sinh hoạt văn hóa 

cùng nhau.
(1) (2) (3) (4) (5)

H. Sự thỏa mãn về mối quan hệ giữa hai 

vợ chồng
(1) (2) (3) (4) (5)
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6. Sự cãi cọ giữa vợ chồng xảy ra với mức độ như thế nào?

__ (1) 1~2 lần/tuần __ (2) 1~2lần/tháng

__ (3) 1~2lần/6tháng __ (4) 1~2lần/năm

__ (5) Gần như không

7. Lý do lớn nhất khiến bạn và chồng cãi cò là do đâu?

__ (1) Sự khác biệt tính cách __ (2) Sự khác biệt cách sinh hoạt

__ (3) Vấn đề kinh tế __ (4) Việc giáo dục con cái

__ (5) Chồng nhậu nhẹt bẹt nhè __ (6) Bất hòa với bố mẹ

__ (7) Thái độ sai của tôi hoặc chồng __ (8) Lý do khác (                    )

8. Khi bạn có những bất hòa hay bất mãn trong gia đình, bạn tâm sự với ai? Ai cho 

bạn những lời khuyên và sự giúp đỡ lớn nhất?

__ (1) Gia đình, người thân của tôi __ (2) Gia đình, người thân của chồng

__ (3) Bạn người Việt __ (4) Hàng xóm, bạn bè người Hàn

__ (5) Bạn người nước ngoài __ (6) Trung tâm vì phụ nữ di trú

__ (7) Người quản lý trong đạo giáo __ (8) Nhân viên giải quyết vấn đề xã hội

__ (9) Người khác(                   ) __ (10) Không hề có ai

9. Sau đây là những trường hợp cãi cọ có thể xảy ra giữa vợ chồng. Hãy đọc nhưng nội 

dung sau và nghĩ về thời gian trong 1 năm qua, và chọn những hành động gì trong 

số những hành động được liệt kê sau đây mà chồng bạn đã làm với bạn.(Nếu hiện 

tại đã ly thân hay ly hôn thì hãy nghĩ lại thời gian trước khi ly thân, ly hôn)

0lần 1～2lần 3～4lần 5～9lần hơn 10lần

A. Mắng chửi bằng những lời tục tữu. (1) (2) (3) (4) (5)

B.  Dọa đánh (1) (2) (3) (4) (5)

C. Quăng, ném đồ vật hay đánh đập (1) (2) (3) (4) (5)

D. Đẩy mạnh hay ép chặt vào tường (1) (2) (3) (4) (5)

E. Đánh đập bằng tay chân (1) (2) (3) (4) (5)

F. Cưỡng ép sinh hoạt khi bạn không 

muốn
(1) (2) (3) (4) (5)

G. Cưỡng ép bạn những hành vi tình dục 

mang tính bệnh hoạn
(1) (2) (3) (4) (5)

10. Khi bị đánh đập, cưỡng ép làm những điều bạn không thích, bạn sẽ đối phó thế 

nào?

__ (0) Chưa bao giờ gặp phải 

__ (1) Thuyết phục chồng đẻ giải quyết __ (2) Cãi cọ để sửa chữa

__ (3) Trước hết là tránh khỏi chồng __ (4) Khó khăn nhưng nhịn cho qua

__ (5) Dự định về nước  __ (6) Ly thân hay ly hôn

__ (7) Gọi điện 1366 hay tìm đến trung tâm giải quyết

__ (8) Cách khác(                    )
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11. Bạn đã có lần tìm đến cảnh sát vì bị đánh đập trong gia đình? 

__ (0) Chưa bao giờ bị đánh đập(☞ Chuyển sang câu 12)

__ (1) Đã có lần tìm đến cảnh sát

__ (2) Có bị đánh đập nhưng chưa bao giờ tìm đến cảnh sát (☞ chuyển sang câu 11-1)

       

11-1. (Nếu bị đánh đập mà không kiện cảnh sát) Lý do khiến bạn không thể đi 

kiện cảnh sát là gì vậy?

__ (1) Không biết phải làm thế nào để kiện

__ (2) Có kiện thì cảnh sát cùng không giải quyết cho những chuyện gia đình 

__ (3) Sơ kiện thì rồi sau này còn bị hơn thế. 

__ (4) Vì suy nghĩ, đẻ duy trì gia đình, không kiện tụng to ra chuyện thì tốt hơn

__ (5) Lo lắng vì vấn đề visa sau khi ly hôn.

__ (6) Không muốn để cho bố mẹ thấy con cái vì chuyện cãi cọ trong gia đình mà 

phải kịen tụng ra cảnh sát.

__ (7) Lý do khác (                    )

12. Bạn đã bao giờ tìm đến trung tâm giải quyết các vấn đề gia đình hay gọi điện tới 

trung tâm. Đánh dấu ✔ vào tất cả những câu trả lời thích hợp

__ (0) Chưa bao giờ bị đánh đập

__ (1) Đã tìm đến trung tâm giải quyết __ (2) Đã gọi điện đến trung tâm

__ (3) Chưa bao giờ sử dụng dịch vụ trung tâm giải quyết.

13. Những trung tâm dịch vụ này đã giúp đỡ được bạn những gì? 

Hoàn toàn 

không được 

gì

Không tác 
dụng gì

Có khá 
hơn một 

chút

Rất có tác 
dụng

Chưa sử dụng 

bao giờ

A. Kiện lên cảnh sát (1) (2) (3) (4) (9)

B. Tìm đến trung tâm (1) (2) (3) (4) (9)

C. Gọi điện tới trung tâm (1) (2) (3) (4) (9)

14. Đọc kỹ những mục sau đây và đánh dấu vào tất cả những hàng động chồng bạn đã 

làm với bạn. Nếu bạn đã ly thân hay ly hôn thì hãy nói về những kinh nghiệm 

trước khi bạn ly hôn hay ly thân. 

__ (1) Không hề đưa tiền sinh hoạt __ (2) Không cho đi ra ngoài tự do

__ (3) Có hiện tượng dựa vào vợ __ (4) Không cho bạn gửi tiền về nhà.

__ (5) Lấy chứng minh thư, hộ chiếu của bạn

15. Bạn đã bao giờ thực sự thấy muốn ly hôn một cách mạnh mẽ? Lý do gì khiến bạn 

muốn ly hôn như vậy mà lại không tiến hành ly hôn?

__ (0) Chưa bao giờ nghĩ tới chuyện ly hôn

__ (1) Vì con

__ (2) Không tự tin về kinh tế sau ly hôn

__ (3) Vì sẽ không được ở lai Hàn Quốc hợp pháp

__ (4) Vì những ác cảm với những người ly dị

__ (5) Ngại vì sẽ không thể nuôi sống gia đình ở nhà

__ (6) Lý do khác (                    )
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16. Nếu bạn đã ly hôn hay đang ly thân với chồng thì lý do quan trọng nhất là gì?

__ (0) Hiện đang sống với chồng

__ (1) Sự bạo lực của chồng

__ (2) Sự thiếu năng lực kinh tế của chồng

__ (3) Sự khác biệt về tính cách

__ (4) Hiện thực đời sống vợ chồng khác với những gì bạn được nghe trước khi cưới

__ (5) Không có suy nghĩ sẽ sống chung ngay từ đầu

__ (6) Lý do khác (                    )

17. Điều bạn cảm thấy khó khăn nhất trong mối quan hệ với bố mẹ chồng ?

__ (0) Không có gì khó khăn mấy

__ (1) Sự bất đồng ngôn ngữ __ (2) Sự khác biệt về cách nghĩ, tư tưởng

__ (3) Sự khác biệt về lối sống sinh hoạt __ (4) Khác tôn giáo

__ (5) Không đối xử với tôi như một người bình thường

__ (6) (                    )

18. Khi phục vụ người già, điều bạn cảm thấy khó khăn nhất là gì?

__ (0) Đang không phụng dưỡng ai là người già.

__ (1) Việc chăm sóc người già __ (2) Sức khỏe của người già

__ (3) Bệnh tật __ (4) Tiền phụ dưỡng

__ (5) Tiền chữa bệnh __ (6) Thời gian tự do

__ (7) Bất đồng ngôn ngữ __ (8) Điều khác ( )

19. Từ sau khi lập gia đình đến nay, bạn đã về thăm nhà mấy lần rồi? 

__ (0) Chưa bao giờ __(1) Có ☞  lần

20. Trong vòng một năm qua, bạn có gọi điện thường xuyên về gia đình không? 

__ (1) Gần như suốt ngày __ (2) 1~2lần/ngày

__ (3) 1~2lần/tháng __ (4) 1~2lần/2~3tháng

__ (5) 1~2lần/6tháng __ (6) 1~2lần/năm

__ (7) Chưa hề một lần

21. Người bạn mà bạn có thể tâm sự tất cả mọi chuyện là người nước nào? Và bạn có 

bao nhiêu người bạn như thế?

A. Việt Nam:  người B. Hàn Quốc : người

C. Người nước khác:  người
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22. Bạn có tham gia hội họp của một đoàn thể nào không? Là đoàn thể nào? Đánh dấu 

✔vào tất cả câu trả lời thích hợp.

__ (0) Không tham gia vào đoàn thể nào (☞ Chuyển sang câu 23)

__ (1) Hội bạn bè, người quen

__ (2) Hội tôn giáo

__ (3) Hội bảo vệ quyền lợi người phụ nữ nước ngoài lấy chồng Hàn Quốc

__ (4) Hội khác (                    )

22-1. Trong hội họp, có cả người Hàn tham sự?

__ (1) Có __ (2) Không

23. Những việc như sau đây có hay xảy ra giữ bạn với những người hàng xóm người 

Hàn không?

Không 

bao 

giờ

Gần 
như 

không

Thỉnh 

thoảng

Thường 

xuyên

Rất 
thường 
xuyên

A. Khi không có ai ở nhà thì nhờ trông con hộ (1) (2) (3) (4) (5)

B. Tham gia những hoạt động khu phố (1) (2) (3) (4) (5)

C. Cho mượn hay đi mượn những đồ dùng sinh 

hoạt gia đình
(1) (2) (3) (4) (5)

D. Cho vay hoặc đi vay tiền khi cần gấp (1) (2) (3) (4) (5)

E. Bàn bạc, hỏi ý kiến khi có khó khăn trong gia 

đình
(1) (2) (3) (4) (5)

24. Sau đây là những câu hỏi về độ thỏa mãn của bạn đối với đời sống tại Hàn Quốc.

Rất bất 

mãn
Bất mãn

Bình 

thường
Thỏa 
mãn

Rất thỏa 

mãn

A. Về tổng thể (1) (2) (3) (4) (5)

B. Quan hệ với hàng xóm (1) (2) (3) (4) (5)

C. Quan hệ với bố mẹ chồng (1) (2) (3) (4) (5)

D. Quan hệ với người thân của chồng (1) (2) (3) (4) (5)

25. Những ấn tượng của bạn về Hàn Quốc trước và sau khi sang Hàn Quốc khác nhau 

như thế nào?

__ (1) Thích hơn rất rất nhiều __ (2) Thích hơn

__ (3) Như nhau __ (4) Tồi đi nhiều

__ (5) Tồi đi rất rất nhiều

※ Sau đây là những câu hỏi về con cái của bạn. Nếu bạn chưa có con xin chuyển sang 

phần C

26. Hiện tại có mấy con đang sống với bạn?

      Có:  con
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26-1. Trong số đó có mấy con bạn có với người chồng hiện tại của bạn không?

__ (1) Có __ (2) Không

26-2. Tuổi của các con bạn như thế nào? Nếu có nhiều con thì đánh dấu vào tất cả 

những lứa tuổi phù hợp với tất cả. 

__ (1) 0～3 tuổi __ (2) 4～5 tuổi

__ (3) 6～11 tuổi __ (4) 12～17 tuổi

__ (5) trên 18 tuổi

27. Nếu kết hôn lần này của bạn là tái hôn thì bạn đã có con với người chồng trước 

của bạn không?

__ (0) Đây là kết hôn lần đầu  (☞ Chuyển sang câu 28)   

__ (1) Không (☞ Chuyển sang câu 28)   

__ (2) Có

27-1. Tuổi của đứa con của bạn với chồng như thế nào? Nếu có nhiều con thì đánh 

dấu vào tất cả những lứa tuổi phù hợp với tất cả. 

__ (1) 0～3 tuổi __ (2) 4～5 tuổi

__ (3) 6～11 tuổi    __ (4) 12～17 tuổi

__ (5) hơn 18 tuổi  

27-2. Những người con của bạn với người chồng trước của bạn hiện tại đang sống ở 

đâu?

__ (1) Hiện đang sống cùng tôi (☞ Chuyển sang câu 28)        

__ (2) Đang sống ở Việt Nam

__ (3) Ở nơi khác (                    )

27-3. Bạn có dự định đưa con với người chồng trước của bạn sang Hàn Quốc 

không?

__ (1) Có __ (2) Không(☞ Chuyển sang câu 28) 

27-3-1. Những khó khăn khi đưa người con này sang Hàn Quốc là gì? 

__ (1) Chồng hiện nay phản đối __ (2) Người thân chồng phản đối 

__ (3) Thủ tục hành chính khó khăn __ (4) Phí làm thủ tục lớn

__ (5) Lý do khác (              ) 

28. (Nếu bạn có con không hoặc chưa đi học) Ban ngày ai trông con cho bạn?

__ (0) Có con đi học (☞ Chuyển sang câu 29)

__ (1) Tôi, chồng hoặc người thân __ (2) Gửi nơi trông, giữ trẻ

__ (3) Nhà trẻ __ (4) Trung tâm dạy học

__ (5) Lớp dạy chữ __ (6) Người trông trẻ tư

__ (7) Bạn Việt Nam của tôi __ (8) Con tự chơi một mình

__ (9) Người khác ( )
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28-1. Nơi ban gửi con hoạt động dưới sự quản lý của cơ quan nào?

__ (1) Công ty bạn đang làm __ (2) Chính phủ hoặc tổ chức địa phương

__ (3) Hội tôn giáo __ (4) Đoàn thể nhân dân

__ (5) Tư nhân __ (6) Cơ quan khác ( )

28-2. Khoản tiền bạn chi tiêu hàng tháng cho việc gửi con là bao nhiêu? 

man won

28-3. Nếu bạn đang không gửi con ở đâu cả thì lý do vì sao? Hãy chọn một câu trả lời 

thích hợp nhất

__ (1) So với người ngoài thì bạn bè hay người thân vẫn chăm sóc con tôi tốt hơn

__ (2) Những điều kiện phục vụ cho chăm sóc trẻ còn thiếu thốn nhiều.

__ (3) Khó khăn về kinh tế

__ (4) Chưa tìm thấy nơi đáng tin cậy đẻ gửi con.

__ (5) Lý do khác ( )

29. Bạn đã cho con tiêm phòng chống bệnh đúng thời điểm?

__ (1) Có                  __ (2) Không

30. Nếu con bị đau ốm, bạn có thể dễ dàng đưa con đến bệnh viện không?

__ (1) Có(☞ Chuyển sang câu 31) __ (2) không

30-1. Lý do khiến việc đến bệnh viện là khó khăn?

__ (1) Vì có đến bệnh viện thì cũng khó khăn vì bất đồng ngôn ngữ

__ (2) Vì không có bảo hiểm y tế nên phí rất cao.

__ (3) Lý do khác (                     )

31. Bạn có hay nói chuyện với con về những việc xảy ra bên ngoài không?

__ (0) Con còn bé quá không thể nói chuyện được. 

__ (1) Gần như không __ (2) 1~2lần/ tháng

__ (3) 1~2lần/tuần __ (4) đôi ba lần một tuần

__ (5) Gần như hàng ngày

32. Bạn có thường giúp con trong việc làm bài tập không?

__ (0) Con chưa hoặc không đi học(☞ Chuyển sang câu 33)

__ (1) Gần như không  __ (2) 1~2lần/tháng

__ (3) 1~2lần/tuần __ (4) 2~3lần/tuần

__ (5) Gần như hàng ngày

32-1. Điều gì đối với bạn là khó khăn nhất khi bạn giúp con học?

__ (1) Khó hiểu tiếng Hàn __ (2) Nội dung sách giáo khoa khó

__ (3) Điều khác(                  ) __ (4) Không có gì khó khăn
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33. Sau đây là những câu hỏi về sự hài lòng của bạn về con của bạn. 

Rất bất 

mãn
Bất mãn

Bình 

thường
Hài lòng

Rất hài 

lòng

A. Mức độ nói chuyện với con (1) (2) (3) (4) (5)

B. Thời gian bạn ở cùng con (1) (2) (3) (4) (5)

C. Điểm số của con ở trường (1) (2) (3) (4) (5)

D. Thái độ của con (1) (2) (3) (4) (5)

E.  Quan hệ của bạn với con (1) (2) (3) (4) (5)

34. Con bạn có bị tách biệt khỏi những đứa trẻ khác không?
__ (1) Không(☞ Chuyển sang câu 35) __ (2) Có

34-1. (Nếu con bạn bị tách biệt) Theo bạn, tại sao con bạn lại bị tách biệt như thế? 
Hãy đánh dấu vào tất cả các câu trả lời thích hợp

__ (1) Ngoại hình của con tôi khác với những đứa trẻ khác
__ (2) Thái độ và hành động của con tôi khác với những đứa trẻ khác
__ (3) Bất đồng ngôn ngữ    
__ (4) Vì có mẹ là người nước ngoài
__ (5) Không có lý do gì đặc biệt
__ (6) Lý do khác (                    )

35. Trong quá trình nuôi dạy con thì bạn thấy điều gì là khó khăn nhất? Hãy đánh 
dấu vào tất cả các câu trả lời thích hợp

__ (1) Không có người trông trẻ
__ (2) Nơi gửi trẻ ở địa phương còn thiếu thốn thiết bị quá
__ (3) Phí gửi trẻ
__ (4) Quản lý sức khỏe trẻ em
__ (5) Điểm số và sự lười biếng học hành
__ (6) Có thái độ không hòa nhập với môi trường trường lớp
__ (7) Hành động, thói quen đặc biệt
__ (8) Hỗn loạn do sự hỗn hợp giữa hai nền văn hóa
__ (9) Không gì cả.

C. Nhu cầu về khắc phục

1. Trong vòng một năm qua, bạn đã có lần nào phải tìm đến có quan quản lý địa 
phương hay trung tâm giẩi quyết các vấn đề xã hội chưa? Nếu có thì bạn đã tìm 
đến cơ quan nào?

Không

Có

Phòng 

quản lý 

phường

Trung tâm 

giải quyết 

vấn đề xã 

hội

Trung tâm 

giúp đỡ 

phụ nữ 

nước 

ngoài

Đoàn thể 

tôn giáo

A. Để tìm sự giúp đỡ (0) (1) (2) (3) (4)

B. Vì người bạn nước ngoài (0) (1) (2) (3) (4)

C. Để tìm việc làm (0) (1) (2) (3) (4)

D. Tìm dịch vụ y tế (0) (1) (2) (3) (4)

E. Vì hoạt động tôn giáo (0) (1) (2) (3) (4)

F. Để hóc (0) (1) (2) (3) (4)
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1-1. Nếu chưa một lần nào bạn tìm đến một cơ quan nào thì lý do là vì sao?

__ (1) Không biết có những nơi như thế __ (2) Xa nhà quá

__ (3) Không có thời gian đó __ (4) Gia đình phản đối

__ (5) Không cảm thấy cần thiết __ (6) Lý do khác(                  )

2. Hãy chọn tất cả những dịch vụ tại nhà mà bạn đã sử dụng trong vòng một năm 

qua.

Hình thức Có Không

A. Trợ cấp kinh tế sinh hoạt (1) (2)

(1) (2)B. Trợ cấp y tế

C. Trợ cấp vật phẩm (1) (2)

D. Hoạt động dịch vụ tình nguyện (dọn dẹp,...) (1) (2)

E. Thức ăn dịch vụ tại nhà (1) (2)

F. Dịch vụ sửa chữa thiết bị trong nhà (1) (2)

G. Huấn luyện nghề, đăng ký với trung tâm 

giới thiệu việc làm
(1) (2)

H. Tâm sự, tâm giao (1) (2)

I. Hướng dẫn dùng đồ thực phẩm (rươu,..) (1) (2)

J. Giải quyết vấn đề bạo lực trong gia đình (1) (2)

K. Giáo dục về đời sống, quan hệ gia đình (1) (2)

L. Giáo dục dạy trẻ và kinh nghiệm làm cha 

mẹ
(1) (2)

M. Giáo dục tiếng Hàn và thích nghi xã hội (1) (2)

3. Thu nhập trung bình của gia đình bạn là bao nhiêu? Theo con số trong 3 tháng vừa 

qua.

A. Tổng thu nhập:                               man won

B. Thu nhập lao 

động:
Thu nhập của tôi  man won

Thu nhập bên ngoài  man won

C. Trợ cấp của 
nhà nước:

Các cơ quan quản lý địa phương, nhà 
nước vì lý do nào đó

 man won

D. Trợ cấp của 

người thân:
Bố mẹ, anh chị em cho  man won

E. Trợ cấp 

ngoài:
Hội tôn giáo, v.v...  man won

F. Thu nhập từ 

vốn tự có:
Thu nhập nhờ kinh doanh  man won

Lợi tức  man won

G. Thu nhập từ 

cơ quan bảo hiểm:

Trợ cấp cho người thất nghiệp, lương về 

hưu
 man won
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3. Theo bạn, để duy trì sinh hoạt gia đình được tốt thì cần bao nhiêu tiền cho một 

tháng?

      Bình quân hàng tháng   man won

4. Hiện tại khoản tiền nợ của gia đình là khoảng bao nhiêu? 

      Tổng số :   man won

5. Tài sản tự có của gia đình bạn là bao nhiêu?

A. Bất động sản: Nhà, đất, nhà cho thuê,.. man won

Tiền đặt cọc thuê nhà man won

B. Vốn lưu động: Tổng số tiền bạn có (chứng khoán, tiền mặt...) man won

6. Gia đình bạn có ô tô riêng không?

__ (1) Có __ (2) Không(☞ Chuyển sang câu 7)

 

6-1. Xe của gia đình bạn là loại gì? 

A. Thứ 1: B. Thứ 2: C. Thứ 3:

(1) Xe 4 chỗ

(3) Xe trở hàng

(2) Xe 7 chỗ trở lên

(4) Không có

6-2. Xe của bạn có phân khối bao nhiêu?

A. Thứ 1: B. Thứ 2: C. Thứ 3:

(1) 800cc

(3) 1500cc ~ 2000cc 

(5) Không

(2) 800cc ~ 1500cc 

(4) Trên 2000cc 

6-3. Bạn sử dụng xe vào việc gì là chủ yếu?

A. Thứ 1: B. Thứ 2: C. Thứ 3:

(1) Đi lại trong gia đình

(3) Để đi làm

(5) Không có

(2) Làm kinh doanh

(4) Cho người tàn tật
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6-4. Xe của gia đình theo giá cả hiện nay thì khoảng bao nhiêu tiền?

A. man won B. man won C. man won

7. Trong vòng một năm quá, đã có bao giờ bạn thấy thực sự cần sự giúp đỡ của bác sỹ 

mà không thể đi được nên đành thôi chưa?

__ (1) Có __ (2) Không có (☞Chuyển sang câu 8)

7-1. Hãy sắp xếp thứ tự các lý do khiến bạn không hay đến những phòng khám 

chữa bệnh từ lý do quan trọng nhất.

Thứ 1: Thứ 2:

(1) Không có tiền chữa trị

(3) Thời gian chờ đợi khám bệnh quá lâu

(5) Không có ai trông coi nhà cửa

(7) Nợ tiền bảo hiểm quốc dân

(9) Lý do khác(                    )

(2) Nếu nghỉ làm sẽ bị trừ lương

(4) Xa nhà hoặc việc đi lại không tiện

(6) Có chữa cũng không khá hơn mấy

(8) Không biết bệnh viện ở đâu

7-2. Nếu do bạn nợ bảo hiểm quốc dân thì lý do là vì sao?

__ (0) Không rơi vào trường hợp này

__ (1) Nhiều quá không thể nộp được

__ (2) Nghĩ là không cần thiết

__ (3) Không biết phương pháp nộp

__ (4) Nghĩ là người nước ngoài không đăng ký được

__ (5) Lý do khác (                    )

8. Trong vòng một năm qua, bạn đã bị rơi vào tình trạng vì thiếu kinh tế mà phải bớt 

hay nhịn ăn chưa?

__ (1) Có gần như hàng tháng __ (2) Có trong khoảng 3-4 tháng   

__ (3) Có trong khoảng 1-2 tháng __ (4) Gần như không có

9. Trong thời gian một năm qua, bạn có nợ lại phí tiêu dùng điện nước dẫn tới bị cắt 

không?

__ (1) Điện __ (2) Nước

__ (3) Ga __ (4) Không rơi trường hợp như thế

10. Bạn hay trong số người thân trong gia đình bạn trong năm qua, có ai nợ ngân hàng 

bị trở thành đối tượng cấm hoạt động tín dụng không?

__ (1) Có __ (2) Không
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11. Trong số những dịch vụ sau đây, dịch vụ nào bạn cho là có ích cho người phụ nữ 

lấy chồng nước ngoài? Xin trả lời bằng kinh nghiệm của chính bản thân bạn

Không 

hề có 

ích

Không 
có ích

Bình 

thường
Cũng có 
ích

Rất có 

ích

A. Trợ cấp kinh tế sinh hoạt (1) (2) (3) (4) (5)

B. Trợ cấp y tế (1) (2) (3) (4) (5)

C. Trợ cấp vật phẩm (1) (2) (3) (4) (5)

D. Hoạt động dịch vụ tình nguyện (dọn 

dẹp,...)
(1) (2) (3) (4) (5)

E. Thức ăn dịch vụ tại nhà (1) (2) (3) (4) (5)

F. Dịch vụ sửa chữa thiết bị trong nhà (1) (2) (3) (4) (5)

G. Huấn luyện nghề, đăng ký với trung 

tâm giới thiệu việc làm
(1) (2) (3) (4) (5)

H. Tâm sự, tâm giao (1) (2) (3) (4) (5)

I. Hướng dẫn dùng đồ thực phẩm (rươu,..) (1) (2) (3) (4) (5)

J. Giải quyết vấn đề bạo lực trong gia 

đình
(1) (2) (3) (4) (5)

K. Giáo dục về đời sống, quan hệ gia 

đình
(1) (2) (3) (4) (5)

L. Giáo dục dạy trẻ và kinh nghiệm làm 

cha mẹ
(1) (2) (3) (4) (5)

M. Giáo dục tiếng Hàn và thích nghi xã 

hội 
(1) (2) (3) (4) (5)

12. Trong gia đình bạn có người bị bệnh không thể cử động được chân tay không?

__ (1) Có __ (2) Không(☞ Chuyển sang câu 13)

12-1. Ai là người trông nom người bệnh đó?

__ (1) Tôi __ (2) Người thân khác trong gia đình

__ (3) Người của đoàn tình nguyện __ (4) Người khác(                    )

__ (5) Không có ai

13. Hiện nay nhà nước đang có chính sáng trợ cấp kinh phí cơ bản cho các gia đình. 

Bạn biết gì về điều này?

__ (1) Tôi có biết về điều này 

__ (2) Tôi có biết về việc này nhưng theo tôi được biết thì đây là chế độ chỉ dành cho 

những người nghèo

__ (3) Không biết thậm chí cả tên và nội dung của chính sách này(Chuyển sang câu 14)

13-1. Bạn đã bao giờ đến phòng quán lý địa phương hay phòng hỏi đáp vì chính 

sách này chưa?

__ (1) Có __ (2) Không

__ (3) Không biết
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13-2. Bạn đã bao giờ đến phòng quán lý địa phương hay phòng hỏi đáp để đăng ký 

thành đối tượng được trợ cấp chưa?

__ (1) Đã đăng ký __ (2) Chưa đăng ký bao giờ(☞ sang câu 14)

13-3. Bạn có phải là một trong số những đối tượng được nhận trợ cấp này không?

__ (1) Đúng __ (2) Không(☞ sang câu 13-3-2)

13-3-1. Nguồn trợ cấp nhận được từ chương trình này có giúp ích gì cho việc 

duy trì cuộc sống gia đình của bạn không? (☞ sau khi trả lời chuyển 

sang câu 14)

__ (1) Rất có ích  __ (2) Cũng có ích

__ (3) Bình thường __ (4) Không có ích lắm

__ (5) Hoàn toàn không

13-3-2. Lý do gì khiến bạn không được trở thành đối tượng được nhận trợ cấp?

__ (1) Thu nhập nhiều hơn so với tiêu chuẩn

__ (2) Tài sản sẵn có nhiều hơn so với tiêu chuẩn

__ (3) Có ô tô riêng

__ (4) Nhà đang sống hơi rộng

__ (5) Tiêu chuẩn phụng dưỡng bố mẹ già

__ (6) Tôi mang quốc tịch nước ngoài

__ (7) Không thể biết được lý do tại sao

__ (8) Lý do khác (                    )

13-3-3. Cuộc sống sinh hoạt của bạn sau khi không được trở thành đối tượng 

nhận trợ cấp như thế nào?

__ (1) Rất khó khăn __ (2) Hơi khó khăn

__ (3) Bình thường __ (4) Không khó khăn lắm

__ (5) Không hề khó khăn

13-3-4. Những khó khăn sau khi bị trượt việc nhận trợ cấp được giải quyết 

như thế nào?

__ (1) Giúp đỡ của gia đình nhà chồng __ (2) Vay nợ

__ (3) Giúp đỡ của đoàn thể nhân dân __ (4) Tiết kiệm hơn

__ (5) Nhận việc làm __ (6) Bán đồ dùng

__ (7) Làm kinh tế tự vận động __ (8) Lao động công cộng

__ (9) Giúp đỡ của gia đình tôi __ (10) Lý do khác(                 )

14. Bạn có mãn nguyện về ngôi nhà mà bạn đang sống không?

__ (1) Rất thỏa mãn(☞ sang phần D) __ (2) Thỏa mãn(☞ sang phần D) 

__ (3) Bình thường (☞ sang phần D) __ (4) Bất mãn

__ (5) Rất bất mán
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Số lần nhập viện: lần Số ngày nằm viện: ngày

14-1. Điều làm bạn không bằng lòng nhất về ngôi nhà của bạn là gì?

__ (1) Thiết bị công trình phụ không được tốt 

__ (2) Ít phòng và phòng thì trật trội quá 

__ (3) Nhà quá cũ rồi 

__ (4) Nhà bí, không có cửa cho nắng và gió vào

__ (5) Hệ thống sưởi phòng không chạy 

__ (6) Hệ thống cấp thoát nước không tốt 

__ (7) Thứ khác ( )

14-2. Môi trường xung quanh nhà bạn đang sống, điều gì làm bạn không bằng 

lòng nhất?

__ (0) Không có điều gì không bằng lòng 

__ (1) Thiếu thốn thiết bị cho sinh hoạt (ngân hàng,... )

__ (2) Thiếu thốn thiết bị cho sinh hoạt văn hóa, thể dục

__ (3) Thiếu thốn thiết bị cho phục chế xã hội

__ (4) Thiếu thốn thiết bị y tế (bệnh viện, phòng khám)

__ (5) Vấn đề về an ninh không an toàn

__ (6) Vấn đề về những khu hưởng lạc, chơi bời

__ (7) Người dân sống rất thiếu tính cộng đồng

__ (8) Trường học, trung tâm dạy học không tốt

__ (9) Điều kiện giao thông bất tiện

__ (10) Điều kiện môi trường xung quanh không tốt (không có công viên,v.v...)

__ (11) Không khí bị ô nhiễm nặng

__ (12) Không dễ dàng gặp được người cùng quê ở xung quanh

__ (13) Lý do khác ( )

D. Nhu cầu về bảo vệ sức khỏe

1. Trong vòng một năm qua, bạn đã có khi nào phải đến bệnh viện hay địa điểm khám 

chữa bệnh vì bệnh của chính bạn chưa?

__ (1) Có  __ (2) Chưa (☞sang câu 2)

1-1. (Nếu bạn đã có đến trung tâm khám chữa bệnh) Trong vòng một năm qua, 

bạn đã phải nhập viện mấy lần (trừ những trường hợp chỉ đến khám bệnh)

 

1-2. (Nếu bạn đã có đến trung tâm khám chữa bệnh) Tiền viện phí, khám chữa 

bệnh, bạn giải quyết như thế nào?

__ (1) Toàn bộ là bảo hiểm y tế __ (2) Tự trả toàn bộ 

__ (3) Bảo hiểm + tự trả __ (4) Nhờ giúp đỡ của người khác

__ (5) Tìm đến trung tâm chữa bệnh từ thiện

__ (6) Phương pháp khác ( )

2. Trong gia đình bạn có người mang bệnh mãn tính hay bệnh không thể chữa khỏi 

hay người tàn tật không? 

__ (1) Có __ (2) Không
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3. Hình thức bảo hiểm mà bạn dùng là gì?

A. Bạn: B. Chồng:

(1) Bảo hiểm của công ty

(3) Trợ cấp y tế loại 1

(5) Không gì cả

(2) Bảo hiểm của địa phương 

(4) Trợ cấp y tế loại 2

3-1. Nếu bạn chưa mua bất cứ loại bảo hiểm nào thì lý do là vì sao?
__ (1) Tôi được biết là người nước ngoài không mua được bảo hiểm
__ (2) Thấy không cần thiết phải có bảo hiểm
__ (3) Phí bảo hiểm đắt đỏ
__ (4) Lý do khác ( )

4. Khi đau, ốm, bạn hay tìm đến nơi nào nhất?
__ (1) Bệnh viện, y viện
__ (2) Phòng khám từ thiện cho người nước ngoài
__ (3) Phòng khám
__ (4) Nhà thuốc (không có hướng dẫn của bác sỹ)
__ (5) Nhà bạn, người thân
__ (6) Nơi khác ( )

5. Bạn đã bao giờ chữa trị một trong số những bệnh sau đây tại bệnh viện hay y viện 
chưa? Hãy đọc kỹ và đánh dấu ✔ tất cả những câu trả lời thích hợp.

Tên bệnh

Khả năng 

chữa khỏi
Thời điểm 

chuẩn đoán 

bệnh lần đầu

Tình trạng chữa trị

Không Có Đang đtrị
Đang không 

đtrị

A. Cao huyết áp (1) (2) ________năm (1) (2)

B. Tắc nghẽn mạch máu (1) (2) ________năm (1) (2)

C. Nhồi máu cơ tim (1) (2) ________năm (1) (2)

D. Co thắt van tim (1) (2) ________năm (1) (2)

E. Bại liệt (liệt não) (1) (2) ________năm (1) (2)

F. Tiểu đường (1) (2) ________năm (1) (2)

G. Bệnh về tuyến giáp giải (1) (2) ________năm (1) (2)

H. Thấp khớp (1) (2) ________năm (1) (2)

I. Hen (1) (2) ________năm (1) (2)

J. Dị ứng (1) (2) ________năm (1) (2)

K. Việm loét dạ dày (1) (2) ________năm (1) (2)

L. Máu trắng (1) (2) ________năm (1) (2)

M. Tính miễn dịch (1) (2) ________năm (1) (2)

N. Thiếu máu    (1) (2) ________năm (1) (2)

O. Đục võng mạc (1) (2) ________năm (1) (2)

P. Động kinh (1) (2) ________năm (1) (2)

Q. Thần kinh không bình thường (1) (2) ________năm (1) (2)

R. Trầm cảm (1) (2) ________năm (1) (2)

S. Ung thư (癌) (1) (2) ________năm (1) (2)

T. Sơ tử cung (1) (2) ________năm (1) (2)

U. Khối u trong vú (1) (2) ________năm (1) (2)

V. Viêm buồng trứng (1) (2) ________năm (1) (2)
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6. Sau đây là một số trường hợp chúng tôi được chứng kiến. Trước hết mong bạn đọc 

thật kỹ các câu hỏi rồi nghĩ lại trong khoảng thời gian một tuần vừa qua, những 

hiện trạng sau đây có xuất hiện ở bạn không? Hãy đánh dấu ✔ vào câu trả lời 

thích hợp.

Câu hỏi
Không 

hề

Một 

chút

Cũng 

có

Khá 

đúng

Rất 

đúng

A. Nhạy cảm nên luôn thấy không an tâm. (0) (1) (2) (3) (4)

B. Không có cảm giác trong chuyện quan hệ tình dục (0) (1) (2) (3) (4)

C. Vô cảm và thấy người như mụ mẫm (0) (1) (2) (3) (4)

D. Đôi lúc nghĩ đến việc đi tự tử (0) (1) (2) (3) (4)

E. Toàn thân và tâm trạng lúc nào cũng run rẩy (0) (1) (2) (3) (4)

F. Dễ khóc (0) (1) (2) (3) (4)

G. Cảm giác nếu bị rơi vào cạm bẫy nào đó sẽ rất 

khó thoát ra được

(0) (1) (2) (3) (4)

H. Hay giật mình không lý do (0) (1) (2) (3) (4)

I. Hay tự kết tội mình (0) (1) (2) (3) (4)

J. Cảm thấy cô đơn (0) (1) (2) (3) (4)

K. Cảm giác buồn chán (0) (1) (2) (3) (4)

L. Luôn lo lắng cho mọi sự (0) (1) (2) (3) (4)

M. Không quan tâm tới bất cứ việc gì (0) (1) (2) (3) (4)

N. Thấy chán nản vô cùng (0) (1) (2) (3) (4)

O. Lo lắng như tim muốn nhẩy ra ngoài (0) (1) (2) (3) (4)

P. Có vẻ như không có chút tương lai (0) (1) (2) (3) (4)

Q. Lúc nào cũng thấy run rấy, lo sợ (0) (1) (2) (3) (4)

R. Mọi việc đều khó khăn, vất vả (0) (1) (2) (3) (4)

S. Có những lúc những ý nghĩ kinh di chất đầy (0) (1) (2) (3) (4)

T. Lo lắng đứng ngồi không yên (0) (1) (2) (3) (4)

U. Cảm thấy lạnh lẽo, trống trải (0) (1) (2) (3) (4)

V. Cảm thấy mọi việc cứ không được chính muồi, 

không thành.

(0) (1) (2) (3) (4)

W. Mọi việc quá nhanh chóng nên luôn thấy lo lắng (0) (1) (2) (3) (4)

7. Sau đây là những câu hỏi liên quan đến năng lực mang thai của quý bạn

A. Bạn đã rơi vào trường hợp mà bạn cố gắng trong 

vòng một năm trời mà vẫn không thể có thai?

(0) Không (1) Có

B. Hiện tại vẫn đang cố gắng mà chưa thể có thai? (0) Không (1) Đúng

C. Bạn đã bao giờ có thai 5 tháng rồi mà bị động thai chưa? (0) Không có 

(1) Có ☞ ______lần

D. Bạn đã bao giờ rơi vào trường hợp có bầu 5 tháng mà 

thai nhi bị chết chưa?

(0) Không có 

(1) Có ☞ ______lần

E. Bạn đã có bao giờ đẻ non khi thai nhi chưa được 8 tháng? (0) Không có 

(1) Có ☞ ______lần

F. Bạn đã bao giờ sinh trẻ bị dị dạng chưa? (0) Không có 

(1) Có ☞ ______lần

G. Bạn đã sinh mấy con sau đủ thời gian mang thai 

(9tháng hoặc hơn thế)? 

(0) Không có 

(1) Có ☞ ______con

H. Bây giờ bạn có đang có thai không? (0) Không (1) Có

I. Bạn có dự định sẽ sinh con trong tương lai không? (0) Không (1) Có
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8. Bạn đã bao giờ phá thai chưa?

__ (1) Có __ (2) Chưa(☞ Chuyển sang phần E)

8-1. (Nếu bạn đã có lần nạp thai) Lý do vì sao?

__ (1) Động thai __ (2) Chồng phản đối

__ (3) Gia đình phản đối __ (4) Không phù hợp với kế hoạch gia đình

__ (5) Đông con quá __ (6) Lo lắng về đứa con lai

__ (7) Vì sức khỏe cá nhân __ (8) vì sức khỏe của thai nhi(vd: bị dị dạng)

__ (9) Lý do khác ( )

E. Biến số theo tính dân số xã hội

1. Năm sinh của bạn và chồng?

Bạn : 19

Chồng : 19

2. Quốc tịch của bạn trước khi kết hôn là gì?

__ (1) Băng la đét __ (2)  Trung Quốc (☞ Chuyển sang câu 2-1)

__ (3) Ấn Độ __ (4)  Indonesia

__ (5) I Ran __ (6)  Gana

__ (7) Nhật(☞ Chuyển sang câu 2-1) __ (8)  Kazastan(☞ Chuyển sang câu 2-1)

__ (9) Kirkistan __ (10) Mông Cổ

__ (11) Myanma __ (12) Nepan

__ (13) Nigiêria __ (14) Pakistan

__ (15) Philíppin __ (16) Nga (☞ Chuyển sang câu 2-1)

__ (17) Xrilanka __ (18) Thái Lan

__ (19) Uzơbêkistan(☞ Chuyển sang câu 2-1)

__ (20) Việt Nam

__ (21) Nước khác ( )

2-1. Bạn có thược tộc người Hàn không?

__ (1) Đúng __ (2) Không

3. Bạn đã nhập qquốc tịch Hàn Qquốc chưa?

__ (1) rồi (☞ chuyển qua câu hỏi 4) __ (2) Chưa

3-1. Bạn có ý định sẽ nhập qquốc tịch Hàn Qquốc không?

__ (1) Có __ (2) Không

3-2. Nếu có chế độ trao quyền định cư không cần nhập quốc tịch Hàn Qquốc mà 

vẫn có thể sống đàng hoàng, an toàn thì bạn sẽ làm thế nào?

__ (1) Nhập quốc tịch Hàn Quốc

__ (2) Giữ quốc tịch Việt Nam và đăng ký quyền định cư

__ (3) Không đăng ký quyền định cư

4. Bạn vẫn đang giữ quốc tịch Việt Nam chứ?

__ (1) Đúng __ (2) Không
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5. Bạn có bằng lái xe ở Hàn Quốc không?

__ (1) Có __ (2) Không

6. Bạn có xe tự lái không?           

__ (1) Có __ (2) Không

7. Bạn có điện thoại di động riêng không?

__ (1) Có __ (2) Không

8. Nơi ở hiện tại của bạn là ở đâu??

8-1. Địa phận hành chính

__ (1) Seoul __ (2) Busan

__ (3) Deagu __ (4) Incheon

__ (5) Qwangju __ (6) Deajeon

__ (7) Ulsan __ (8) Kyung Gee

__ (9) Kangwondo __ (10) Choong Chung bukdo

__ (11) Choong Chung namdo __ (12) Jeonla bukdo

__ (13) Jeonla namdo __ (14) Kyungsang bukdo

__ (15) Kyúngang namdo     __ (16) Cheaju

8-2. Nơi bạn đang sống là nông thôn hay thành phố?

__ (1) Thành phố __ (2) Nông thôn

9. Bạn đang sống theo hình thức nào trong số những hình thức liệt kê dưới đây?  

__ (1) Nhà của bản thân(của mình hoặc của chồng sở hữu)

__ (2) Nhà bố mẹ

__ (3) Nhà trọ theo năm __ (4) Nhà trọ theo tháng

__ (5) Ký túc xá __ (6) Trung cư cao tầng cho thuê công cộng

__ (7) Nhà người thân __ (8) Nhà trọ có ăn uống

__ (9) Nhà trung cư __ (10) Nhà ở cho người già

__ (11) Trung tâm bảo vệ quyền con người

__ (12) Kiểu khác( )

10. Bạn học đến hết cấp học nào?

__ (1) Không đi học __ (2) Tiểu học 

__ (3) Cấp 2  __ (4) Cấp 3 

__ (5) Đại học chuyên nghiệp __ (6) Đại học

__ (7) Thạc sỹ __ (8) Tiến sỹ

11. Bạn học chính quy ở trường tổng cộng bao nhiêu năm? (tính từ tiểu học)

  năm
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__  khoảng   man won

__  khoảng   man won

12.Mức thu nhập một năm của bạn là bao nhiêu?(gồm tất cả tiền thưởng,v.v...)

__ (0) Không có thu nhập

13. Số tiền bạn gửi về nhà tại Việt Nam hàng năm là bao nhiêu?

__ (0) Hoàn toàn không có điều kiện gửi về

14. Cấp học cao nhất của chồng bạn là?

__ (1) Không đi học __ (2) Tiểu học 

__ (3) Cấp 2  __ (4) Cấp 3 

__ (5) Đại học chuyên nghiệp __ (6) Đại học

__ (7) Thạc sỹ __ (8) Tiến sỹ

15. Tôn giáo của bạn là gì?

__ (1) Không tôn giáo __ (2) Đạo mới

__ (3) Thiên Chúa __ (4) Đạo Phật

__ (5) Hinđu __ (6) Đạo Islam

__ (7) Liên hiệp gia đình thống nhất hòa bình thế giới(Đạo thống nhất)

__ (8) Đạo khác ( )

16. Tôn giáo của chồng bạn là gì?

__ (1) Không tôn giáo __ (2) Đạo mới

__ (3) Thiên Chúa __ (4) Đạo Phật

__ (5) Hinđu __ (6) Đạo Islam

__ (7) Liên hiệp gia đình thống nhất hòa bình thế giới(Đạo thống nhất)

__ (8) Đạo khác ( )

17. Nếu trong gia đình bạn có người thân định lập gia đình với người Hàn Quốc thì 

bạn sẽ làm thế nào?

__ (1) Tích cực ủng hộ __ (2) Ủng hộ

__ (3) Bình thường __ (4) Ngăn cản

__ (5) Ngăn cản kịch liệt

♬ Một lần nữa xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ của bạn. Câu trả lời của bạn đóng 

góp một phần rất lớn vào nghiên cứu của chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng để có 

thể phần nào giúp bạn giải quyết được những vấn đề của bạn.  ♪♪


